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1

2
KNS - 

Nhung

HĐTN, HN - 

TrangA

HĐTN, HN - 

Nhàn

HĐTN, HN - 

HằngA

HĐTN, HN - 

Dung

HĐTN, HN - 

H.Oanh

HĐTN, HN - 

Hoài

HĐTN, HN - 

Na

HĐTN, HN - 

PhượngA

HĐTN, HN - 

HạnhB

HĐTN, HN - 

Linh

HĐTN, HN - 

PhượngB
SH - HiềnA SH - HằngB SH - Vui SH - M.Thu SH - TrangB SH - HiềnB SH - HiếuA SH - V.Anh SH - HạnhC SH - H.Thu SH - Thu Hài SH - HạnhA

3
KHTN - 

M.Thu

Ngữ văn - 

TrangA
Toán - Dung KHTN - Na NN1 - Tùng

GDCD - 

HằngA

LS&ĐL - 

Mai

Nghệ thuật - 

N.Anh

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

HạnhB

KNS - 

HươngKNS

KHTN - 

PhượngB
Toán - Hoài

Toán - 

HằngB

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

TrangB

TABT - 

PhượngA

Ngữ văn - 

HiềnA

Địa lí - 

H.Oanh
CN - V.Anh NN1 - Linh NN1 - Nhàn Toán - Vui

4
LS&ĐL - 

Mai

Ngữ văn - 

TrangA

LS&ĐL - 

ThuỷA
NN1 - Giang Toán - Dung

Toán - 

HằngB

NN1 - 

PhượngA

GDTC - 

NgaB

KHTN - 

V.Anh
NN1 - Tùng

Ngữ văn - 

HiềnA
Toán - Vui NN1 - NgaA TABT - Linh

Nghề PT - 

Thu Hài

Nghề PT - 

Na

Ngữ văn - 

TrangB

KNS - 

Nhung

Lịch sử - 

Nhàn

Âm nhạc - 

N.Anh

Ngữ văn - 

HạnhC
Toán - Hoài

Toán - 

HiềnB

Lịch sử - 

H.Thu

5
GDĐP - 

Dung
NN1 - Giang NN1 - Nhàn

KNS - 

Nhung

TABT - 

Tùng

KHTN - Thu 

Hài

Ngữ văn - 

HạnhA

LS&ĐL - 

Mai

Nghệ thuật - 

N.Anh

GDĐP - 

HạnhB
NN1 - Linh

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HiềnA

Toán - 

HằngB

Hóa học - 

Khuê

Hóa học - 

M.Thu

Toán - 

HiếuA

Nghề PT - 

Na
NN1 - NgaA

NN1 - 

PhượngA

Sinh học - 

PhượngB
Toán - Hoài

Toán - 

HiềnB

KNS - 

HươngKNS

1
Ngữ văn - 

TrangB

Ngữ văn - 

TrangA

LS&ĐL - 

Mai

Nghệ thuật - 

N.Anh

Tin học - 

Hoài

LS&ĐL - 

ThủyB
NN2 - Khải KHTN - Na Toán - Hoàn GDTC - Yến

LS&ĐL - 

Nhàn
NN1 - Tùng

Hóa học - 

M.Thu

Nghề PT - 

Thu Hài

Địa lí - 

K.Oanh

GDCD - 

K.Phương
MT - Huyền

Ngữ văn - 

HạnhA

Sinh học - 

PhượngB

Vật lí - 

V.Anh
TD - NgaB NN1 - Linh

Hóa học - 

Khuê

NN1 - 

PhượngA

2
Ngữ văn - 

TrangB
NN2 - Khải

Nghệ thuật - 

Huyền

GDTC - 

NgaB

LS&ĐL - 

ThủyB

KHTN - Thu 

Hài

Tin học - 

Mạnh

LS&ĐL - 

K.Oanh
Toán - Hoàn KHTN - Na KHTN - Dịu CN - Hà TD - Yến

Âm nhạc - 

N.Anh

Lịch sử - 

Mai
NN1 - Tùng

Hóa học - 

Khuê

Ngữ văn - 

HạnhA

Vật lí - 

V.Anh

NN1 - 

PhượngA

Sinh học - 

PhượngB

Hóa học - 

M.Thu
NN1 - Nhàn Toán - Vui

3
LS&ĐL - 

Mai
NN2 - Khải

Ngữ văn - 

HiếuB

LS&ĐL - 

ThủyB
KHTN - Dịu NN1 - Tùng

GDTC - 

NgaB

GDCD - 

K.Phương

NN1 - 

PhượngA

Tin học - 

Mạnh
NN1 - Linh GDTC - Yến

Nghề PT - 

Thu Hài

Vật lí - 

V.Anh
Toán - Vui

Âm nhạc - 

N.Anh

Nghề PT - 

Na

Địa lí - 

K.Oanh

Hóa học - 

Khuê

Sinh học - 

PhượngB

GDCD - 

TrangB
Toán - Hoài

Ngữ văn - 

TrangA

Ngữ văn - 

HạnhA

4 NN2 - Khải GDTC - Yến
Ngữ văn - 

HiếuB
KHTN - Na NN1 - Tùng

GDTC - 

NgaB

KHTN - 

Khuê
CN - Hà

KHTN - 

V.Anh
Toán - Hoàn

GDCD - 

K.Phương
Toán - Vui MT - Huyền NN1 - Linh

Nghề PT - 

Thu Hài

Địa lí - 

K.Oanh

Lịch sử - 

Mai

Sinh học - 

PhượngB

Âm nhạc - 

N.Anh

Ngữ văn - 

TrangB

Hóa học - 

M.Thu
Toán - Hoài

Ngữ văn - 

TrangA

Ngữ văn - 

HạnhA

5 NN2 - Khải
Nghệ thuật - 

Huyền

Nghệ thuật - 

N.Anh

Tin học - 

Mạnh

LS&ĐL - 

K.Oanh
NN1 - Linh

GDCD - 

K.Phương
CN - Hà Vật lí - Hoàn

Ngữ văn - 

TrangB
Vật lí - Dịu

Vật lí - 

V.Anh

Sinh học - 

Thu Hài

Hóa học - 

Khuê

1
Nghệ thuật - 

N.Anh

LS&ĐL - 

Mai
KHTN - Dịu

Nghệ thuật - 

Huyền

Ngữ văn - 

HạnhB

Toán - 

HằngB
Toán - Hoài Toán - Hùng

LS&ĐL - 

H.Oanh
NN1 - Tùng

Ngữ văn - 

HiềnA

Ngữ văn - 

HằngA

Sinh học - 

PhượngB
NN1 - Linh TD - Yến

Nghề PT - 

Na

Hóa học - 

Khuê

NN1 - 

PhượngA

Toán - 

HiếuA
TD - NgaB

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

H.Thu
Vật lí - Hoàn Toán - Vui

2
Nghệ thuật - 

Huyền
KHTN - Dịu

Tin học - 

Mạnh

GDTC - 

NgaB

Ngữ văn - 

HạnhB

Ngữ văn - 

H.Oanh

Nghệ thuật - 

N.Anh
Toán - Hùng

GDCD - 

K.Phương
GDTC - Yến

Ngữ văn - 

HiềnA

Ngữ văn - 

HằngA
NN1 - NgaA

Hóa học - 

Khuê

Địa lí - 

K.Oanh
NN1 - Tùng

Sinh học - 

Na
Vật lí - Hoàn

Toán - 

HiếuA

Vật lí - 

V.Anh

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

H.Thu

Toán - 

HiềnB

NN1 - 

PhượngA

3
KHTN - 

M.Thu
GDTC - Yến

GDĐP - 

Dung
KHTN - Na KHTN - Dịu

Ngữ văn - 

H.Oanh

NN1 - 

PhượngA

LS&ĐL - 

K.Oanh

LS&ĐL - 

Mai

Ngữ văn - 

HạnhB
Toán - Mạnh NN1 - Tùng

Vật lí - 

V.Anh

Toán - 

HằngB
NN1 - Linh

Ngữ văn - 

H.Thu

Âm nhạc - 

N.Anh

Hóa học - 

Khuê

Sinh học - 

PhượngB

GDCD - 

K.Phương
NN1 - NgaA Toán - Hoài

Toán - 

HiềnB
CN - Vui

4 NN1 - NgaA
LS&ĐL - 

H.Oanh

LS&ĐL - 

Mai
NN1 - Giang Toán - Dung

Nghệ thuật - 

Huyền

GDTC - 

NgaB

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhC
KHTN - Na NN1 - Linh GDTC - Yến

Địa lí - 

K.Oanh

Sinh học - 

PhượngB

Âm nhạc - 

N.Anh

Hóa học - 

M.Thu
NN1 - Tùng

Toán - 

HiềnB

Ngữ văn - 

HiềnA

Toán - 

HằngB
Toán - Hùng

Vật lí - 

V.Anh
CN - Vui Vật lí - Hoàn

5
Tin học - 

Mạnh
NN1 - Giang Toán - Dung

Nghệ thuật - 

Huyền
NN1 - Tùng

KHTN - 

Khuê
KHTN - Na

KHTN - 

V.Anh

LS&ĐL - 

Mai
KHTN - Dịu

KHTN - 

PhượngB

Hóa học - 

M.Thu

Địa lí - 

K.Oanh
Toán - Vui Vật lí - Hoàn

Toán - 

HiềnB

Ngữ văn - 

HiềnA
Toán - Hùng

GDCD - 

K.Phương

Âm nhạc - 

N.Anh

1
KHTN - 

M.Thu
NN2 - Khải

Ngữ văn - 

HiếuB

Ngữ văn - 

HằngA

KNS - 

Nhung

TABT - 

Tùng

NN1 - 

PhượngA
Toán - Hùng

GDTC - 

NgaB

Nghệ thuật - 

N.Anh
GDTC - Yến

KNS - 

HươngKNS
Toán - Hoài

Ngữ văn - 

HạnhC
Vật lí - Hoàn

Sinh học - 

Thu Hài

Nghề PT - 

Na

Sinh học - 

PhượngB

Toán - 

HiếuA

Lịch sử - 

Nhàn
Vật lí - Dịu

Ngữ văn - 

H.Thu

Hóa học - 

Khuê

Ngữ văn - 

HạnhA

2 NN2 - Khải
Toán - 

HiềnB

Ngữ văn - 

HiếuB

Ngữ văn - 

HằngA
Toán - Dung

Tin học - 

Hoài

KHTN - 

Khuê

GDTC - 

NgaB

LS&ĐL - 

H.Oanh

KNS - 

HươngKNS
KHTN - Dịu

KHTN - 

PhượngB

TABT - 

NgaA

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

TrangA

KNS - 

Nhung
NN1 - Tùng

Nghề PT - 

Na

Lịch sử - 

Nhàn

Hóa học - 

M.Thu
Toán - Hùng

Ngữ văn - 

H.Thu

Địa lí - 

K.Oanh

Ngữ văn - 

HạnhA

3 GDTC - Yến
Toán - 

HiềnB
Toán - Dung

GDCD - 

HằngA

GDTC - 

NgaB

Nghệ thuật - 

N.Anh
NN2 - Khải KHTN - Na

NN1 - 

PhượngA
NN1 - Tùng Toán - Mạnh

GDĐP - 

HạnhB

Ngữ văn - 

HiềnA

Địa lí - 

K.Oanh

Ngữ văn - 

TrangA
Toán - Hùng

KNS - 

Nhung

Hóa học - 

Khuê

Toán - 

HiếuA

KNS - 

HươngKNS

Ngữ văn - 

HạnhC

Sinh học - 

Thu Hài
Vật lí - Hoàn Toán - Vui

4
Toán - 

HiếuA
KHTN - Dịu GDTC - Yến

Toán - 

T.Phương

Ngữ văn - 

HạnhB

KHTN - Thu 

Hài
Toán - Hoài NN2 - Khải Toán - Hoàn KHTN - Na Toán - Mạnh

LS&ĐL - 

H.Oanh

Ngữ văn - 

HiềnA

Sinh học - 

PhượngB
Toán - Vui Toán - Hùng

TABT - 

Tùng

Âm nhạc - 

N.Anh
NN1 - NgaA

NN1 - 

PhượngA

Lịch sử - 

H.Thu

KNS - 

HươngKNS
NN1 - Nhàn

Địa lí - 

K.Oanh

5
Toán - 

HiếuA

GDĐP - 

Dung
KHTN - Dịu

Toán - 

T.Phương

Ngữ văn - 

HạnhB
NN1 - Tùng

KNS - 

HươngKNS
NN2 - Khải

Tin học - 

Mạnh
Toán - Hoàn

LS&ĐL - 

H.Oanh
Toán - Vui

Âm nhạc - 

N.Anh

KNS - 

Nhung

Sinh học - 

Thu Hài
CN - Hùng

Địa lí - 

K.Oanh

NN1 - 

PhượngA

Ngữ văn - 

HiềnA

Sinh học - 

PhượngB
NN1 - NgaA

Lịch sử - 

H.Thu

Ngữ văn - 

TrangA

Hóa học - 

Khuê

1 NN1 - NgaA
Nghệ thuật - 

N.Anh
NN1 - Nhàn

TABT - 

Giang
KHTN - Dịu

Ngữ văn - 

H.Oanh

GDĐP - 

HạnhB
KHTN - Na CN - Hà Toán - Hoàn GDTC - Yến NN1 - Tùng

Lịch sử - 

Mai
NN1 - Linh MT - Huyền

Sinh học - 

Thu Hài

Địa lí - 

K.Oanh

Ngữ văn - 

HạnhA

Toán - 

HiếuA

Ngữ văn - 

TrangB
Toán - Hùng

Lịch sử - 

H.Thu

Ngữ văn - 

TrangA

GDCD - 

K.Phương

2 GDTC - Yến NN1 - Giang KHTN - Dịu KHTN - Na
LS&ĐL - 

ThủyB

KHTN - Thu 

Hài

GDCD - 

K.Phương
NN1 - Linh

GDĐP - 

HạnhB
Toán - Hoàn

LS&ĐL - 

H.Oanh

Ngữ văn - 

HằngA
Toán - Hoài

Lịch sử - 

Mai
CN - Hà MT - Huyền NN1 - Tùng

Ngữ văn - 

HạnhA
NN1 - NgaA

Ngữ văn - 

TrangB
Toán - Hùng

Địa lí - 

K.Oanh

Ngữ văn - 

TrangA

Âm nhạc - 

N.Anh

3
LS&ĐL - 

H.Oanh

Ngữ văn - 

TrangA
GDTC - Yến

LS&ĐL - 

ThuỷA
NN1 - Tùng

Toán - 

HằngB

Ngữ văn - 

HạnhA

GDĐP - 

HạnhB

KHTN - 

V.Anh

LS&ĐL - 

K.Oanh

Tin học - 

Hùng

Nghệ thuật - 

N.Anh
Toán - Hoài

Nghề PT - 

Thu Hài
TABT - Linh

Lịch sử - 

Mai

Toán - 

HiếuA
CN - Hà

GDCD - 

TrangB

Lịch sử - 

Nhàn

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

H.Thu

Toán - 

HiềnB
Vật lí - Hoàn

4
Ngữ văn - 

TrangB
KHTN - Dịu

TABT - 

Nhàn
NN1 - Giang

LS&ĐL - 

ThuỷA

LS&ĐL - 

ThủyB
Toán - Hoài

Ngữ văn - 

HằngA
Toán - Hoàn KHTN - Na

Nghệ thuật - 

N.Anh

Tin học - 

Hùng
CN - Hà TD - Yến NN1 - Linh NN1 - Tùng

Toán - 

HiếuA
MT - Huyền

Vật lí - 

V.Anh

Toán - 

HằngB

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

H.Thu

Sinh học - 

Thu Hài

Ngữ văn - 

HạnhA

5
Ngữ văn - 

TrangB

LS&ĐL - 

Mai

LS&ĐL - 

ThủyB

Nghệ thuật - 

N.Anh

LS&ĐL - 

ThuỷA
Toán - Hoài

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhC

GDCD - 

K.Phương

Địa lí - 

K.Oanh
MT - Huyền

Ngữ văn - 

TrangA

TABT - 

Tùng

Sinh học - 

Na

Toán - 

HiềnB

Địa lí - 

H.Oanh

Toán - 

HằngB
CN - V.Anh

Lịch sử - 

Nhàn

Sinh học - 

Thu Hài

1
KHTN - 

M.Thu

Tin học - 

Mạnh
NN1 - Nhàn

Ngữ văn - 

HằngA
KHTN - Dịu

Toán - 

HằngB

LS&ĐL - 

K.Oanh
Toán - Hùng

KNS - 

HươngKNS

Ngữ văn - 

HạnhB

Ngữ văn - 

HiềnA

LS&ĐL - 

H.Oanh

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

HạnhC

Hóa học - 

Khuê

Ngữ văn - 

H.Thu
TD - Trọng

Toán - 

HiềnB
TD - NgaB

Ngữ văn - 

TrangB
NN1 - NgaA

Sinh học - 

Thu Hài

Ngữ văn - 

TrangA

NN1 - 

PhượngA

2 NN1 - NgaA
Toán - 

HiềnB

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

HằngA
Toán - Dung

Ngữ văn - 

H.Oanh
CN - Hà

Tin học - 

Mạnh

GDTC - 

NgaB

Ngữ văn - 

HạnhB
KHTN - Dịu Toán - Vui

Ngữ văn - 

HiềnA

Toán - 

HằngB

Ngữ văn - 

TrangA

Ngữ văn - 

H.Thu

Toán - 

HiếuA
TD - Trọng

KNS - 

HươngKNS

Ngữ văn - 

TrangB

Hóa học - 

M.Thu
NN1 - Linh

Lịch sử - 

Nhàn

Sinh học - 

Thu Hài

3
Toán - 

HiếuA

Toán - 

HiềnB
KHTN - Dịu

Toán - 

T.Phương

GDCD - 

HằngA

GDTC - 

NgaB

Ngữ văn - 

HạnhA
NN1 - Linh

NN1 - 

PhượngA
CN - Hà

GDĐP - 

HạnhB

KHTN - 

PhượngB
NN1 - NgaA

Ngữ văn - 

HạnhC

Sinh học - 

Thu Hài

Địa lí - 

K.Oanh
CN - Hùng

Lịch sử - 

TrangA

Hóa học - 

Khuê

Toán - 

HằngB

Địa lí - 

H.Oanh
TD - Trọng

KNS - 

HươngKNS

Lịch sử - 

H.Thu

4
Toán - 

HiếuA
KHTN - Dịu Toán - Dung

Toán - 

T.Phương

GDTC - 

NgaB

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

HạnhA

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhC

LS&ĐL - 

K.Oanh
Toán - Mạnh

LS&ĐL - 

Nhàn

Sinh học - 

PhượngB

Hóa học - 

Khuê
NN1 - Linh Toán - Hùng

Ngữ văn - 

TrangB

NN1 - 

PhượngA

Ngữ văn - 

HiềnA

Toán - 

HằngB

KNS - 

HươngKNS

Hóa học - 

M.Thu
TD - Trọng Toán - Vui

5
HĐTN, HN - 

NgaA

KNS - 

Nhung

HĐTN, HN - 

Nhàn

HĐTN, HN - 

HằngA

HĐTN, HN - 

Dung

HĐTN, HN - 

H.Oanh

KHTN - 

Khuê

KNS - 

HươngKNS

HĐTN, HN - 

PhượngA

HĐTN, HN - 

HạnhB

HĐTN, HN - 

Linh

HĐTN, HN - 

PhượngB

Nghề PT - 

Thu Hài
CN - Hà Toán - Vui Toán - Hùng

Ngữ văn - 

TrangB

Địa lí - 

K.Oanh

Ngữ văn - 

HiềnA

Hóa học - 

M.Thu

Lịch sử - 

H.Thu

Ngữ văn - 

HạnhA

T
h

ứ
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Lưu ý: Các tiết màu vàng là các tiết thư viện

T
h

ứ
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CHÀO CỜ, HOẠT ĐỘNG NGLL

T
h

ứ
 5

T
h

ứ
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T
h

ứ
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ* THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 SỐ 4 - SÁNG  (Thực hiện từ ngày 16/01/2023)

Ngày

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP CHÀO CỜ, HOẠT ĐỘNG NGLL
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ứ
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6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1
NN1 - 

NgaA

Toán - 

HiềnB

Ngữ văn - 

HiếuB

Ngữ văn - 

HằngA

Toán - 

Dung

Toán - 

HằngB

Nghệ thuật - 

Huyền
KHTN - Na

Ngữ văn - 

HạnhC

TABT - 

Giang

Toán - 

Mạnh

1_SỬ-

Nhàn

2_ĐỊA-

Oanh A

Ngữ văn - 

HiềnA
NN1 - Linh Toán - Vui

Vật lí - 

Hoàn

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

HạnhA

Toán - 

HiếuA

Ngữ văn - 

TrangB

Toán - 

Hùng

Toán - 

Hoài

Ngữ văn - 

TrangA

1_SINH - 

Hài

2_HOÁ-

Khuê

2
Ngữ văn - 

TrangB

NN1 - 

Giang

Toán - 

Dung

Nghệ thuật - 

Huyền

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

H.Oanh

Ngữ văn - 

HạnhA
NN1 - Linh

Toán - 

Hoàn

Ngữ văn - 

HạnhB

Ngữ văn - 

HiềnA

Ngữ văn - 

HằngA

Hóa học - 

M.Thu

Toán - 

HằngB

Ngữ văn - 

TrangA

Toán - 

Hùng

Toán - 

HiếuA

Toán - 

HiềnB

NN1 - 

NgaA

NN1 - 

PhượngA

Ngữ văn - 

HạnhC

Toán - 

Hoài

1_SINH - 

Hài

2_HOÁ-

Khuê

Toán - Vui

3
Nghệ thuật - 

Huyền

Ngữ văn - 

TrangA

Toán - 

Dung

NN1 - 

Giang

Ngữ văn - 

HạnhB

Ngữ văn - 

H.Oanh

Toán - 

Hoài

Toán - 

Hùng

TABT - 

PhượngA

Toán - 

Hoàn
NN1 - Linh

Ngữ văn - 

HằngA

NN1 - 

NgaA

Toán - 

HằngB
Toán - Vui

NN1 - 

Tùng

Toán - 

HiếuA

TD (ck) - 

Trọng

Ngữ văn - 

HiềnA

Ngữ văn - 

TrangB

Ngữ văn - 

HạnhC

1_SINH - 

Hài

2_HOÁ-

Thu B

Toán - 

HiềnB

Ngữ văn - 

HạnhA

4
HĐTN, HN 

(ck) - 

NgaA

HĐTN, HN 

(ck) - 

TrangA

HĐTN, HN 

(ck) - Hoài

HĐTN, 

HN(ck)- 

Na

1
GDCD (ck) 

- K.Phương

Ngữ văn - 

TrangA

NN1 - 

Nhàn

Toán - 

T.Phương

CN (ck) - 

Hà

GDĐP (ck) 

- Dung

Toán - 

Hoài

Nghệ thuật 

(ck) Huyền

Toán - 

Hoàn

1_SỬ-Mai

2_ĐỊA-

Oanh B

KHTN - 

Dịu
Toán - Vui

Vật lí - 

V.Anh

TD (ck) - 

Yến

Hóa học - 

Khuê

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

TrangB

Ngữ văn - 

HạnhA

Ngữ văn - 

HiềnA

1_SINH - 

Phượng B

2_HOÁ-

Thu B

TD (ck) - 

NgaB
NN1 - Linh

TD (ck) - 

Trọng

NN1 - 

PhượngA

2
GDTC - 

Yến

CN (ck) - 

Hà

Ngữ văn - 

HiếuB

GDTC - 

NgaB

GDĐP - 

Dung

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

HạnhA
NN1 - Linh

Nghệ thuật 

(ck) Huyền
KHTN - Na

Ngữ văn - 

HiềnA
Toán - Vui

Toán - 

Hoài

Vật lí - 

V.Anh

Ngữ văn - 

TrangA

Hóa học - 

M.Thu

Ngữ văn - 

TrangB

GDCD (ck) 

- K.Phương

1_SINH - 

Phượng B

2_HOÁ-

Khuê

NN1 - 

PhượngA

Âm nhạc 

(ck) - 

N.Anh

TD (ck) - 

Trọng

NN1 - 

Nhàn

1_ĐỊA- 

Oanh B

2_LÝ-

Hoàn

3
Ngữ văn - 

TrangB

GDCD - 

K.Phương

Ngữ văn - 

HiếuB

Toán - 

T.Phương

Toán - 

Dung

CN (ck)- 

Hà

Ngữ văn - 

HạnhA

1_SỬ-Mai

2_ĐỊA-

Oanh B

NN1 - 

PhượngA

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

HiềnA

Nghệ thuật 

(ck)- 

Huyền

Toán - 

Hoài
NN1 - Linh

Ngữ văn - 

TrangA

TD (ck)- 

Trọng

Hóa học - 

Khuê

Vật lí - 

Hoàn

TD (ck)- 

NgaB

CN (ck)- 

V.Anh

1_SINH - 

Phượng B

2_HOÁ-

Thu B

Âm nhạc 

(ck) - 

N.Anh

NN1 - 

Nhàn
Toán - Vui

1
NN1 - 

NgaA

Toán - 

HiềnB

GDCD(ck)  

K.Phương

Toán - 

T.Phương

Toán - 

Dung

Nghệ thuật - 

Huyền
NN2 - Khải

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhC

NN1 - 

Tùng

Toán - 

Mạnh
Toán - Vui

Ngữ văn - 

HiềnA

Toán - 

HằngB

TD (ck)- 

Yến

Ngữ văn - 

H.Thu

Toán - 

HiếuA

Hóa học - 

Khuê

1_ĐỊA- 

Oanh A

2_LÝ-

V.Anh

TD (ck)- 

NgaB

Toán - 

Hùng
NN1 - Linh

1_ĐỊA- 

Oanh B

2_LÝ-

Hoàn

NN1 - 

PhượngA

2
Toán - 

HiếuA

Nghệ thuật - 

Huyền

Toán - 

Dung

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhB

GDTC (ck) 

- NgaB

KHTN - 

Khuê
NN2 - Khải

1_SỬ-Mai

2_ĐỊA-

Oanh A

Toán - 

Hoàn

Toán - 

Mạnh

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

HiềnA

Ngữ văn - 

HạnhC
NN1 - Linh

Ngữ văn - 

H.Thu

GDCD (ck) 

K.Phương

NN1 - 

PhượngA

NN1 - 

NgaA

Toán - 

HằngB

Toán - 

Hùng

1_ĐỊA- 

Oanh B

2_LÝ-

V.Anh

Toán - 

HiềnB
Toán - Vui

3
Toán - 

HiếuA

Toán - 

HiềnB

Nghệ thuật - 

Huyền

GDĐP (ck) 

- Dung

GDTC - 

NgaB

Ngữ văn - 

H.Oanh

1_SỬ-Mai

2_ĐỊA-

Oanh B

Ngữ văn - 

HằngA

Toán - 

Hoàn

Ngữ văn - 

HạnhB
NN1 - Linh

KHTN - 

PhượngB

TD (ck) 

Yến

Hóa học - 

Khuê
Toán - Vui

Toán - 

Hùng

NN1 - 

Tùng

NN1 - 

PhượngA

Ngữ văn - 

HiềnA

Toán - 

HằngB

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

H.Thu

GDCD (ck) 

K.Phương

TD (ck) - 

Trọng

1
Toán - 

HiếuA

NN1 - 

Giang

CN (ck) - 

Hà

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhB

Toán - 

HằngB

Toán - 

Hoài

Toán - 

Hùng

NN1 - 

PhượngA

Nghệ thuật - 

Huyền

TABT - 

Linh

NN1 - 

Tùng

NN1 - 

NgaA

Ngữ văn - 

HạnhC

GDCD (ck) 

K.Phương

TD (ck)- 

Trọng

Vật lí - 

Hoàn

Toán - 

HiềnB

CN (ck) - 

V.Anh

Ngữ văn - 

TrangB

1_ĐỊA- 

Oanh A

2_LÝ-Dịu

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

TrangA

Ngữ văn - 

HạnhA

2
CN (ck) - 

Hà

Ngữ văn - 

TrangA

GDTC - 

Yến

NN1 - 

Giang

Nghệ thuật - 

Huyền

NN1 - 

Tùng

NN1 - 

PhượngA

Toán - 

Hùng

KHTN - 

V.Anh

Toán - 

Hoàn

1_SỬ-

Nhàn

2_ĐỊA-

Oanh A

Ngữ văn - 

HằngA

GDCD(ck) 

K.Phương

Ngữ văn - 

HạnhC
NN1 - Linh

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

TrangB

Ngữ văn - 

HạnhA

Toán - 

HiếuA

Toán - 

HằngB

NN1 - 

NgaA

Toán - 

Hoài

Toán - 

HiềnB

TD (ck) - 

Trọng

3
Ngữ văn - 

TrangB

GDTC - 

Yến

NN1 - 

Nhàn

CN (ck) - 

Hà

NN1 - 

Tùng

Toán - 

HằngB

NN1 - 

PhượngA

Ngữ văn - 

HằngA

Ngữ văn - 

HạnhC

Ngữ văn - 

HạnhB

Nghệ thuật  

(ck) Huyền

TABT - 

Giang

Toán - 

Hoài

GDCD(ck) 

K.Phương

Vật lí - 

Hoàn

Toán - 

Hùng

TD  (ck) 

Trọng

Toán - 

HiềnB

Toán - 

HiếuA

1_ĐỊA- 

Oanh A

2_LÝ-

V.Anh

NN1 - 

NgaA

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

TrangA

Ngữ văn - 

HạnhA

Dương Xá, ngày 13 tháng 01 năm 2023
GHI CHÚ

(ck): môn chính khoá chuyển buổi chiều

T
h

ứ
 3

T
h

ứ
 4

Thứ 5 SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - CHUYÊN ĐỀ ĐMPPDH

T
h

ứ
 6

Môn: KHTN: Khoa học Tự nhiên; môn LS&ĐL: Lịch sử & Địa lý

Môn số 1: Học tuần lẻ; Số 2: học tuần chẵn PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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